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A.Phần I: Hãy viết kết quả đúng cho các bài toán sau đây vào cột bên phải : (0,75 điểm/ bài)

	Các đề toán
	Đáp số


	1. Tính :                 3  eq \f(4,5)  : 2 +   eq \f(3,2)  = ?
	……………………..



	2. Tìm y :            y x 6,8 + 4,12 = 15
	……………………..

	3. Cho các số:          20,17 ; 20 eq \f(4,25)  ;  eq \f(101,5) . Số nào bé nhất?
	……………………..

	4. Một lon sữa nếu còn đúng một nửa lượng sữa trong lon thì sẽ cân nặng 130g. Nếu còn đúng một phần tư lượng sữa trong lon thì sẽ cân nặng 90g. Hỏi lon sữa đó nặng bao nhiêu gam?
	……………………..

	5. Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó.
	……………………..

	6. Cho hình tam giác có diện tích  eq \f(1,6) m2 và chiều cao 0,5m. Tính độ dài đáy của hình đó.
	

	7. Ở một xã vùng cao có 18% số hộ sống khá giả, 36% số hộ nghèo và còn lại là số hộ trung bình. Vậy:

a. Số hộ khá giả bằng ...........% số hộ nghèo.

b. Số hộ nghèo bằng ...........% số hộ khá giả.
	Số điền vào chỗ chấm là:

a) ............................

b) ............................

	8. Một đàn gà có tất cả 75con, trong đó có 60 con gà mái. Tìm tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà cả đàn.


	……………………..

	9. 



	……………………..

	10. 



             
	……………………..




II. Trình bày bài giải đầy đủ cho các bài toán sau đây :

Cho hình thang ABCD có đáy bé dài 24m, chiều cao bằng  eq \f(5,6)  đáy bé, đáy lớn gấp đôi đáy bé. Người ta mở rộng hình thang về hai phía để được hình chữ nhật CDEH (xem hình vẽ)

a. Tính diện tích hình thang ABCD

b. Tính tổng diện tích các phần mở rộng EAD và BHC.                                       (2,5 điểm)

   


Em hãy trình bày bài làm tự luận của mình ở những dòng dưới đây.
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ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 5

Tháng 2 năm 2020
	Đáp án Bài KS HSG tháng 2 (0,75 điểm/ bài)

	1.Tính : 
3  eq \f(4,5)  : 2 +   eq \f(3,2)  =  eq \f(19,5)  : 2 +  eq \f(3,2)  =  eq \f(19,10)   +  eq \f(3,2)  =   eq \f(34,10)  =  eq \f(17,5) 

	2. Tìm y : 
y x 6,8 + 4,12 = 15

                            y x 6,8 = 15 – 4,12

                            y x 6,8 = 10,88

                                     y = 10,88 : 6,8

                                     y = 1,6

	3. Cho các số: 20,17 ; 20 eq \f(4,25)  ;  eq \f(101,5) Số nào bé nhất?

20 eq \f(4,25)  (HS ghi đúng kết quả nhưng ghi dưới dạng số thập phân thì trừ 0,25 đ)

 

	4. Một lon sữa nếu còn đúng một nửa lượng sữa trong lon thì sẽ cân nặng 130g. Nếu còn đúng một phần tư lượng sữa trong lon thì sẽ cân nặng 90g. Hỏi lon sữa đó nặng bao nhiêu gam?

Giải:

      eq \f(1,4)  lượng sữa trong lon nặng là: 130 – 90 = 40 (g)

     Lon không có sữa nặng là:           90- 40 = 50 (g)

     Lon sữa nặng là:                        50 + 40 :  eq \f(1,4)  = 210 (g)

                                                               Đáp số : 210g 


	5. Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Giải: Chu vi của bánh xe đó là:  1,2 x 3,14 = 3,768 (m)
                                                               Đáp số : 3,768 m

	6. Cho hình tam giác có diện tích  eq \f(1,6) m2 và chiều cao 0,5m. Tính độ dài đáy của hình đó.

Giải: Độ dài đáy của hình tam giác đó là:

       eq \f(1,6)  x 2 : 0,5 =  eq \f(2,3)  (m)
                         Đáp số :  eq \f(2,3)  m

	7. Ở một xã vùng cao có 18% số hộ sống khá giả, 36% số hộ nghèo và còn lại là số hộ trung bình. Vậy:

a. Số hộ khá giả bằng ...........% số hộ nghèo.

b. Số hộ nghèo bằng ...........% số hộ khá giả.

Giải: Số điền vào chỗ chấm là: 

        a. 50;     b. 200

	8. Một đàn gà có tất cả 75con, trong đó có 60 con gà mái. Tìm tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà cả đàn.

Giải: Tỉ số phần trăm của số gà mái và số gà cả đàn là:

             60 : 75 = 0,8 = 80%

                                           Đáp số : 80%

	9. 


Giải: Chiều cao hạ từ A xuống đáy BC là: 

           35 x 2 : 10 = 7 (cm)

         Diện tích tam giác ACD là:

            (15 – 10) x 7 : 2 = 17,5 (cm2)

                                   Đáp số : 17,5 cm2

	10. 



Giải: 

    Diện tích hình vuông ABCD là:

4 x 4 = 16 (cm2)

    Diện tích hai nửa hình tròn là:

             ( 4: 2) x ( 4 : 2) x 3,14 = 12,56 (cm2)

     Diện tích phần tô màu đen là:

               16 - 12,56 = 3,44 (cm2)

                              Đáp số : 3,44cm2



II. Trình bày bài giải đầy đủ cho các bài toán sau đây :

Cho hình thang ABCD có đáy bé dài 24m, chiều cao bằng  eq \f(5,6)  đáy bé, đáy lớn gấp đôi đáy bé. Người ta mở rộng hình thang về hai phía để được hình chữ nhật CDEH (xem hình vẽ)

a. Tính diện tích hình thang ABCD

b. Tính tổng diện tích các phần mở rộng EAD và BHC.                                       (2,5 điểm)

   


Giải:  (Mỗi bước tính 0,5 điểm. Thiếu hoặc sai mỗi đáp số trừ 0,25 điểm)

a) Chiều cao hình thang ABCD là: 


24 x  eq \f(5,6)  = 20 (m)

     Đáy lớn hình thang ABCD là:

          24 x 2 = 48 (m)

     Diện tích hình thang ABCD là:

          (24 + 48) x 20 : 2 = 720 (m2)

b) Diện tích hình chữ nhật CDEH là:


48 x 20 = 960 (m2)
     Tổng diện tích các phần mở rộng EAD và BHC là:

          960 – 720 = 240 (m2)




Đáp số: a) 720 m2  ;  b) 240 m2
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Cho hình vẽ bên, biết tam giác ABC có diện tích bằng 35 cm2 , BC = 10cm, BD = 15cm. Tính diện tích tam giác ACD.
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Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4cm. Vẽ hai nửa hình tròn có đường kính lần lượt là AD và BC. Tính diện tích phần tô màu đen.
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B





A
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